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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 20% 0% 60% Số Chữ
1 2052367 Trịnh Trần Phú An 5.00 9.00 7.50 7.30 Bảy chấm ba
2 1852257 Dương Hoàng Bảo 10.00 9.00 7.50 8.30 Tám chấm ba
3 2052908 Tô Thẩm Dung 5.00 8.00 4.00 5.00 Năm chẵn
4 1952627 Bùi Anh Dũng 0.00 8.00 7.00 5.80 Năm chấm tám
5 1852301 Nguyễn Ái Mỹ Duyên 10.00 9.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
6 2052970 Cao Anh Hào 5.00 9.00 6.50 6.70 Sáu chấm bảy
7 1952686 Nguyễn Thanh Hiền 5.00 8.00 6.00 6.20 Sáu chấm hai
8 2052998 Nguyễn Thị Hiền 5.00 9.00 7.00 7.00 Bảy chẵn
9 1952692 Nguyễn Ngọc Ánh Hoa 5.00 8.00 8.50 7.70 Bảy chấm bảy

10 1952697 Đỗ Văn Hoàng 0.00 8.00 5.00 4.60 Bốn chấm sáu
11 2052122 Đỗ Tuấn Khang 0.00 8.00 4.00 4.00 Bốn chẵn
12 1952769 Bùi Ngọc Quốc Khánh 10.00 8.00 5.50 6.90 Sáu chấm chín
13 2052565 Tung Tuấn Kiệt 10.00 8.00 5.00 6.60 Sáu chấm sáu
14 1952082 Nguyễn Vân Kỳ 10.00 9.00 9.00 9.20 Chín chấm hai
15 2052148 Nguyễn Thị Khánh Linh 5.00 8.00 5.50 5.90 Năm chấm chín
16 2053229 Phan Công Minh 10.00 8.00 5.50 6.90 Sáu chấm chín
17 1952350 Dương Thanh Ngân 10.00 8.00 9.00 9.00 Chín chẵn
18 2053260 Phạm Thùy Ngân 5.00 8.00 6.00 6.20 Sáu chấm hai
19 1952872 Hồ Thị Như Ngọc 10.00 9.00 9.50 9.50 Chín chấm năm
20 1952160 Delos Reyes Nicole 10.00 8.00 5.00 6.60 Sáu chấm sáu
21 2053361 Nguyễn Vinh Quang 10.00 8.00 6.00 7.20 Bảy chấm hai
22 1952939 Trần Trọng Quang 5.00 8.00 6.50 6.50 Sáu chấm năm
23 2053418 Trương Thị Minh Tâm 10.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám
24 1852753 Lâm Phan Anh Thi 5.00 8.00 8.00 7.40 Bảy chấm bốn
25 1953118 Nguyễn Ninh Vĩnh Thụy 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
26 1752532 Trương Anh Thư 10.00 8.00 5.00 6.60 Sáu chấm sáu
27 2053485 Vũ Thị Thanh Thư 5.00 8.00 4.00 5.00 Năm chẵn
28 1953017 Lê Võ Kim Tiên 10.00 8.00 9.50 9.30 Chín chấm ba
29 2052286 Đỗ DiệP Phương Trâm 10.00 8.00 4.00 6.00 Sáu chẵn
30 2053514 Nguyễn Đăng Phương Trâm 5.00 9.00 4.50 5.50 Năm chấm năm
31 2053516 Dương Ngọc Trân 5.00 8.00 3.50 4.70 Bốn chấm bảy
32 2053519 Văn Thị Hà Trân 10.00 8.00 4.50 6.30 Sáu chấm ba
33 1953057 Ngô Thanh Trúc 10.00 8.00 9.50 9.30 Chín chấm ba
34 1952510 Nguyễn Phạm Minh Trung 0.00 8.00 6.00 5.20 Năm chấm hai
35 2053559 Nguyễn Anh Tuấn 10.00 8.00 5.50 6.90 Sáu chấm chín
36 1952540 Trần Ngọc Minh Yến 10.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám

Danh sách này có: 36 sinh viên.
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